Kính gửi : Chủ tịch công đoàn các đơn vị MN,MG,TH,THCS, ĐVTT

DANH SÁCH CÁC CHÁU THAM GIA TRẠI HÈ NĂM 2017 ( đợt 4  từ ngày 26-6 đến 30/6/2017) 
	STT


	Họ và tên cháu
	Năm sinh
	Họ tên và

nghề nghiệp của cha/mẹ
	Địa chỉ cư ngụ;

điện thoại của cha/mẹ.
	Đơn vị công tác của cha/mẹ; số điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Hà Anh Kiệt
	2005
	
	Lê Thị Hiếu - GV
	B440 đường D9HT10, Kp3, p. ĐHT
0907079939
	THCS Phan Bội Châu

ĐT:0837155810

	2
	Nguyễn Trọng Nhân
	2007
	
	Vỏ Thị Thanh Hiền 
	118/2 KP7 ĐHT 
0938800531
	THCS Phan Bội Châu

ĐT:0837155810

	3
	Ngô Khải
	2004
	
	Nguyễn Thị Lệ Hằng 
	25/10 Đường LK8-9, KP9, P. Bình hung Hòa, Q.B Tân
01677553727
	Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 

	4
	Trần Hoàng Kim Vy 
	
	2005
	Nguyễn Trần Hoàng Kim 
	640/1C Hồng Bàng, P 16 , Q 11

0982327266 
	Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp

	5
	Hồ Minh Cường 
	2004
	
	Hồ Vĩnh Xương 
	14/4 Ấp Trung Lân , Bà điểm , Hóc Môn 
0909921958
	TH Nguyễn Du

0984501142

	6
	Nguyễn Thái Thiện
	2004
	
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	120/5 Nguyễn Anh Thủ, Trung Chánh , Hóc Môn 
0909942949
	TH Trần Quang Cơ 

	7
	Phan Bảo Hoàng Trung 
	2005
	
	Phạm Thị Chiêu Uyên
	24/3- KP8, TCH
0908139841
	TH Trần Quang Cơ 

	8
	Hoàng Anh Tuấn
2004

Hoàng Thanh Bắc –Kĩ sư


362/6/9 TA 28, KP 5, P Thới An, q 12, TP HCM
Trường THCS Nguyễn Tr
	
	
	Phan Thu Hoài –giáo viên

	362/6/9 TA 28, KP 5, P Thới An, q 12, TP HCM -01653756368
	THCS Nguyễn Trung Trực 

	9
	Nguyễn Ngọc Thảo Ngân
	
	2003
	Nguyễn Thị Kim Ngọc 
	18k, KP3, TCH
0908967893
	Chuyên Biệt Ánh Dương 

	10
	Lê Thiên Hào 
	2004
	
	Đỗ Thị Duyên
	227, Nguyễn Thị Búp KP3, HT
0913961949
	THCS Nguyễn Hiền 

	11
	Trần Hữu Sang 
	2004
	
	Lê Quang Đạt 
	15/37 HT 44, KP3, HT
0975441711
	THCS Nguyễn Hiền 

	12
	Trần Vinh Quang
	2007
	
	Phùng Thị Đặt 
	35/1 Phan Văn Hớn, TTN, Q12
0903391426
	MN Sơn Ca 7


	13
	Nguyễn Ngọc Gia Nguyễn 
	2005
	
	Nguyễn Thu Huyền
	Tồ 22, Ấp Đình , Tân Phú Trung , Củ Chi 
0967424688
	MN Sơn Ca 7


	14
	Nguyễn Lê Đoan Trang
	
	2002
	Lê Thị Kim Sang 
	4B tổ 41, KP3, TTN
0907654489
	MN Sơn Ca 7



	15
	Phan Ngọc Hải
	2003
	
	Phạm Thùy Liêm 
	57/5N Ấp Đông Lân, Bà Điểm 
0973275899
	THCS Nguyễn An Ninh 

	16
	Vũ Kiều Ly
	
	x
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	31/6 KP1A, Nguyễn Văn Quá 
0918801606
	TH Nguyễn Khuyến

0908960987

	17
	Phạm Mạnh Chiến
	X
	
	Huỳnh Thanh Tra
	137/8 KP7, Tân Thới Nhất 
01229097276
	TH Nguyễn Khuyến

0937776986

	18
	Hồ Trần Gia Bảo 
	X
	
	Nguyễn Thị Hồng Diễm 
	52/2H Tân Thới Nhất 
01226732521
	TH Nguyễn Khuyến 

	19
	Võ Hồ Minh Hiếu
	X
	
	Võ Thị Kim Cúc 
	114/4Bis, KP5, TCH / 0937973498
	Th Nguyễn Khuyến 

	20
	Võ Hồ Minh Nghĩa 
	X
	
	Võ Thị Kim Cúc 
	114/4Bis, KP5, TCH / 0937973498
	Th Nguyễn Khuyến

	21
	Nguyễn Phước Toàn 
	2002
	
	Lê Thị Thu Cúc 
	5/5B Thới Tây, Tân Hiệp , 

0907811396 Hóc Môn 
	Bồi dưỡng Giáo dục Q.12



	22
	Nguyễn Hứa My San
	
	2004
	Hứa Thị Mộng Trinh (GV)
	240 HT 05, KP3, P. Hiệp Thành 
0979112767
	THCS Nguyễn Huệ 

	23
	Nguyễn Trần Ngọc Hân 
	
	2004
	Trần Thị Lệ Hằng (GV) 
	294/18 Phạm văn Bạch , F15, q. TB
	THCS Nguyễn Huệ

	24
	Nguyễn Tiểu Bình 
	
	2007
	Lê Thị Kim Liên
	19M, Tổ 72, KP3, Hiệp Thành 
0988539975
	TH Lê Văn Thọ

	25
	Trần Huỳnh Phương Giao
	
	2002
	Huỳnh Thị Kim Loan
	A98, KP2, ĐHT
0918090273
	TH Lý Tự Trọng 

	26
	Nguyễn Hồng Xuân Mai 
	
	2008
	Trần Thị Ngọc Thúy 
	Trung chánh Hóc Môn 
0933729909
	TH Lý Tự Trong 

	27
	Phạm Quỳnh Mai 
	
	2006
	Trần Thị Sửu 
	216/20, Tổ 48, KP7, HT
01685445098
	TH Kim Đồng 

	28
	Nguyễn Nhật Phương Đông 
	x
	
	Nguyễn Thị Thanh Phương 
	Q17 Cư xá Phú Lâm, Phường 12, Quận 6 / 01239345043
	THCS 

Nguyễn Ảnh Thủ

(08)35920818

	29
	Nguyển Thị Ngọc Hân 
	
	2003
	Trần Thị Liễu 
	177/1a5, Kp7. Thới An , quận 12 / 0906692270
	MN Vàng Anh

	30
	Nguyễn Hoàng Đông Nghi 
	
	2004
	Đinh Nguyễn Phương Loan 
	332A KP3, P. TMT  0906366693
	MN Vàng Anh

	31
	Lưu Hạ Ngọc Dung 
	
	2002
	Phạm Thị Thu |Vân 
	113/10 KP3, TTH
0938081175
	MN Sơn Ca 6

	32
	Nguyễn Doãn Trường Giang 
	2002
	
	Phan Thị Thu Thủy 
	71/14 KP3, Đường TTH08, tổ 52, TTH 
0902693438
	MG Họa Mi 2

	33
	Nguyễn Đăng Khoa 
	2006
	
	Ngô Thị Mộng Hằng
	KP5, Tân hung Thuận
	TH Trần Văn Ơn 

	34
	Trần Tuấn Khoa
	2003
	
	Lâm Ngọc Lệ 
	B215 Nguyễn Văn Quá , P.ĐHT, Q.12

0945037733
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Q.12




	35
	Trần Lê Ngọc Nhi 
	
	2004
	Lê Thị Lộc 
	22/2A1 tổ 6, k[p8, Tân chánh Hiệp 
0987288648
	THCS Nguyễn An ninh 

	36
	Trần Nam Phương 
	2007
	
	Phùng Thị hoa 
	105/4 KP3C , Thạnh Lộc 
0982600660
	Trường MG

Bông Sen

	37
	Nguyễn Trần quốc Chí 
	2006
	
	Trần Thị thanh Thủy 
	999 KP2, P. Thạnh Lộc
0938001019
	Trường MG

Bông Sen

	38
	Nguyện Phạm Trí Nam 
	2004
	
	Phạm Thị Tuyết Ngân
	48/2 tổ 51, KP7, TMT
0986274776
	Trường TH Võ Văn Tần 

	39
	Lương Vĩ Hào 
	2003
	
	Trần Thị Hồng Ân
0907644646
	67/1D Hậu Lân, Bà Điểm , hóc môn

	Trường TH Trương Định 

	40
	Đặng |Quốc Minh 
	2003
	
	Ngô Ngọc Yến 
	4/91A KP5, TMT
0988188315
	Trường TH Trương Định  4438833697

	41
	Trần Kim Thanh Thư 
	
	2005
	Châu Thị Trường Thanh 
	603/5B kp2, APĐ
0908390111/47
	Tr45ường Lương Thế Vinh  

	42
	Phạm Thụy Bảo Hân 
	
	2006
	Lâm Thị Ngọc Phượng 
	70/3 kp3, Thạnh xuân / 0963779313
	Trường Lương Thế Vinh  

	43
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	2005
	
	Nguyễn Thị huệ ( GV) 
	160/8/3, Khu phố 3, TCH
01682884214
	Trường MN Sơn Ca 5

	44
	Chu Thị Lý Ngân
	
	2006
	Trần Diễm Thúy – GV

	TCH 35 KP6, p. TCH
0903146270
	Trường MN Sơn Ca 5

	45
	Phạm Hồng THái Dương 
	2005
	
	Bùi Thị Chường 
	256/54/4, Phan huy Ích , p 12 Gò vấp 
0985391619
	Trường MN Sơn Ca 9

	46
	Mai hoàng An 
	2005
	
	Trần Hoàng Lan 
	
	Tiểu học Trần Văn Ơn 

	47
	Trần Ánh linh
	
	2004
	Dương Thị Thu nhi
	306/6 KP5 p Thạnh xuân
0904283982
	Tiểu học Hà Huy Giáp 

	48
	Nguyễn Trí Phúc 
	2003
	
	Nguyễn Thị Ngọc Sương 
	Số 10 , 447 Lê văn việt , Tăng Nhơn Phú , Q9
0913731157
	Tiểu học Hà Huy Giáp

	49
	Quách Bảo Long 
	2004
	
	Trương Thị Mỹ Phương 
	2/73 tổ 3, KP!, Thạnh Lộc 
0907606494
	Tiểu học Hà Huy Giáp

	50
	Nguyễn Hoàng Bảo
	2004
	
	Nguyễn Tất Bé
	33/17/17 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ Tân Phú 
0918073212
	Trường MN Quang Trung 

	51
	Trần Hoàng Lam 
	2005
	
	Phạm Thị Thu Hương 
	34-34A Lê Lư, Phú Hòa Tân Phú 
	Trường MN Quang Trung


Tổng cộng : 51 cháu
Công Đoàn Giáo dục Quận 12

DANH SÁCH CÁC CHÁU THAM GIA TRẠI HÈ NĂM 2017 ( đơt 7  từ ngày 17/7  đến 21/7/ 2017)
	STT


	Họ và tên cháu
	Năm sinh
	Họ tên và

nghề nghiệp của cha/mẹ
	Địa chỉ cư ngụ;

điện thoại của cha/mẹ.
	Đơn vị công tác của cha/mẹ; số điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Nguyễn Phan kiều Anh 
	
	2004
	Phan Thi Thúy
	0937662578
	TH Nguyễn Thái Binh 

	2
	Lê Thị Như quỳnh
	
	2003
	Phan Thi Thúy
	0937662578
	TH Nguyễn Thái Binh 

	3
	Lâm nguyễn Bảo ngân 
	
	2003
	Nguyễn Lan chi
	290/4/54 KP3, APĐ

0972488182
	THCS Trần Hưng Đạo 

	4
	Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
	
	2005
	Nguyễn Thị Thanh THảo 
	C44, KPc, Thới an

0909285464
	THCS Trần Hưng Đạo

	5
	Trần Hải Đăng 
	2006
	
	Lâm Thị Ngọc Vân 
	33/82 TX31, TX

0984156329
	THCS Trần Hưng Đạo

	6
	Nguyễn Như quỳnh 
	
	2002
	Nguyễn Trần Như Thúy 
	222/42/20/39 TX22, KP7, TX

01687548572
	THCS Trần Hưng Đạo

	7
	Nguyễn Thanh Vân
	
	2006
	Nguyễn quỳnh Nga
	15/4 KP5, Đường TX18, TX

0902133509
	TH Nguyễn Văn Thệ 

	8
	Phạm Bảo châu 
	
	2005
	Bùi Thị Huệ 
	15/4 KP5, Đường TX18, TX

0902006006
	TH Nguyễn Văn Thệ

	9
	Lê Ngọc Hà
	
	2003
	Lê Thị Hương
	19 Tổ 5, KP3, TCH

0902759973
	Th Quang Trung

	10
	Lê Bá Hoàng 
	2004
	
	Lê Thị hương 
	19 Tổ 5, KP3, TCH

0902759973
	Th Quang Trung

	11
	Lê Tấn Thành 
	2003
	
	Phan Thi Phúc 
	614/10 tổ 6, KP2, p. TCH

0986444477
	Th Quang Trung

	12
	Lâm quốc Huy
	2004
	
	Lâm quốc hòa 
	61/37 TMT 17, tổ 57, TMT 

01232038668
	Th Quang Trung

	13
	Đặng Lê Nhã Phương 
	
	2004
	Lê Thị Ngọc Hiền 
	1/1 Ấp 3, xuân Thới Sơn, HM

0979133434
	Th Quang Trung

	14
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 
	
	2005
	  Nguyễn Thị Thủy 
	0935111078
	TH Nguyễn Thị Định 

	15
	Lê Vũ Hà phương 
	
	2002
	Vũ Hải Yến 
	079 CC  K300. Đường Quách Văn Tuấn P. 13  Tân Bình  098.2500079
	TH Nguyễn Thị Định

	16
	Nguyễn Ngọc Thiên Ân 
	2003
	
	Phạm Thị Tám 
	123/28/2 Nguyễn Xí P. 26, Bình Thạnh 0909949144
	THCS An Phú Đông

	17
	Nguyễn Ngọc Nhi 
	
	2007
	Phạm Thị hương Lan 
	31/13 TX18, KP5, P. TX

01235029878
	THCS An Phú Đông

	18
	Ngô Minh Đức 
	2002
	
	Phạm Thị Hồng Minh 
	118/10 đường TL27, KP3C, p.TL


	THCS An Phú Đông


Tổng Cộng : 18 cháu 
